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CÂU 1. (1 điểm)

a. Tìm một giá trị giống nhau giữa 0C và 0F.
b. Áp suất chai gaz R22 đo được là 160Psi. Đổi sang đơn vị Kg/cm2, MPa. 

CÂU 2. (1 điểm)
Khi lắp máy lạnh dùng gaz R410A cần lưu ý gì?

CÂU 3. (1 điểm)
So sánh máy lạnh và máy điều hòa không khí.

CÂU 4. (3 điểm)
Từ sơ đồ hệ thống máy lạnh hai khối loại Mono dùng gaz R410A.
a. Trình bày nguyên lý hoạt động

b. Nêu thông số kỹ thuật, hiện tượng khi máy hoạt động tốt.

c. Máy lạnh hoạt động có tuyết bám ở van 2 ngã và đường đi. Cho biết nguyên nhân, cách xử lý.
CÂU 5. (4 điểm)
Một không gian cần làm lạnh có chiều rộng 4m, chiều dài 8m, chiều cao 3.5m. 
a. Chọn công suất máy lạnh cần lắp đặt. Số lượng máy, công suất mỗi máy, điện thế sử dụng. 
b. Tính dòng điện định mức của tổng công suất máy cần lắp đặt, chọn cosφ = 0.8
c. Tính điện năng tiêu thụ trong tháng (30 ngày), biết các máy hoạt động 10h trong ngày.
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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	Câu 1
	Nội dung đáp án
	Điểm

	a
	
	

	Ý 1
	Đặt 0C = 0F = X
	0.25

	Ý 2
	0C=(5/9)(0F – 32) → X=(5/9)(X – 32) → X= - 40


	0.25

	b
	
	

	Ý 1
	1 Kg/cm2 =14,7 Psi → Pchai R22 =160 / 14,7 = 10,88Kg/cm2
	0.25

	Ý 2
	1MPa=10Kg/cm2  → Pchai R22 =10,88 / 10=1,088MPa
	0.25

	
	Cộng
	1.0

	Câu 2
	
	

	Ý 1
	Cần lưu ý:

- Ống đồng phải dày trên 7mm
	0.25

	Ý 2
	- Sau khi lắp máy xong phải dùng gaz trong bình thử xì mối nối và xả bỏ.
	0.25

	Ý 3
	- Hút chân không ống dẫn gaz và dàn lạnh.
	0.25

	Ý 4
	- Mở 2 van cho máy hoạt động, quan sát hiện tượng thông số kỹ thuật.
	0.25

	
	Cộng
	1.0

	Câu 3
	
	

	Ý 1
	- Giống nhau: 

* Cả hai máy đều có chức năng làm lạnh, lọc bụi, khử ẩm, điều chỉnh tốc độ gió trong không gian điều hòa.

* Cả hai máy đều sử dụng loại gaz lạnh : R22, R32, R410A
	0.25

0.25

	Ý 2
	- Khác nhau : 

* Máy điều hòa không khí còn có thêm chức năng sưởi ấm, gia ẩm cho không gian cần điều hòa.

* Máy lạnh điều hòa không khí cấu tạo phức tạp, giá thành cao, hư hỏng lắp đặt sửa chữa bảo trì khó khăn hơn máy lạnh mono.
	0.25

0.25

	
	Cộng
	1.0

	Câu 4
	
	

	a
	
	

	Ý1
	-Đường tuần hoàn của môi chất lạnh : Hơi môi chất ra khỏi máy nén có áp suất cao, nhiệt độ cao vào dàn nóng truyền nhiệt cho không khí ngoài phòng ngưng tụ thành lỏng môi chất ở áp suất Pk, nhiệt độ tk, qua phin lọc, qua tiết lưu cáp, áp suất và nhiệt độ giảm xuống Po, to, qua van 2 ngã vào dàn bay hơi thu nhiệt của không khí trong phòng, môi chất bay hơi qua van 3 ngã, qua bình lọc bẩn ngăn lỏng rồi được máy nén hút về, tiếp tục vòng tuần hoàn khép kín.
	0.5

	Ý 2
	-Đường tuần hoàn của không khí ngoài phòng: không khí được quạt luân chuyển qua dàn nóng, nhận nhiệt của môi chất, không khí nóng lên được quạt thổi trở lại môi trường.  
	0.25

	Ý 3
	-Đường tuần hoàn của không khí trong phòng: không khí được quạt luân chuyển qua dàn lạnh, truyền nhiệt cho môi chất, không khí giảm nhiệt độ được quạt thổi trở lại phòng.  
	0.25

	b
	
	

	Ý 1

Ý 2

Ý 3

Ý 4
	Pk = 300 ÷ 350 Psi ; tk = 40 ÷ 450C

P0 = 130 ÷ 160Psi ; t0=  0 ÷ + 70C
Ampe đúng định mức (tùy công suất máy).

Dàn lạnh, van di, van về lạnh buốt đọng sương.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	c
	
	

	Ý 1
	Máy bị kém lạnh 
	0.25

	Ý 2
	Các nguyên nhân có thể xảy ra:

· Xì gaz. Khắc phục kiểm tra phát hiện chổ xì hở để sửa chữa.

· Máy nén yếu bơm. Khắc phục thay máy nén, nạp gaz

· Nghẹt phin lọc, tiết lưu. Khắc phục thay thế phin lọc, tiết lưu.
	0.25

0.25

0.25

	
	Cộng
	3.0

	Câu 5
	
	

	a
	
	

	Ý 1
	Thể tích phòng: 4x8x3.5=112m3
	0.5

	Ý 2
	Theo kinh nghiệm từ 35 ÷ 40 m3 lắp máy 1HP. Vậy công suất cần lắp đặt: 3HP
	0.5

	Ý 3
	Chọn 2 máy (1.5HP/máy), điện thế 1 pha 220V
	1

	b
	
	

	Ý 1
	P=UIcosφ→I=P/Ucosφ
	0.5

	Ý 2
	I = (3x750) / 220x0.8 = 12,78A
	0.5

	c
	
	

	Ý1
	Ettngày  =  P.t =  (3 x 0,75) x 10 = 22.5KWh
	0.5

	Ý2
	Etttháng =  Ettngày x 30 = 675KWh
	0.5

	
	Cộng
	4.0

	
	TỔNG ĐIỂM:
	10
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